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1 42K25.2 161121325272 Hứa Văn Thương 03/11/1998 MGT1001 Kinh tế vi mô 3 11/02/2022 13h30

2 42K25.2 161121325272 Hứa Văn Thương 03/11/1998 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3 16/02/2022 13h30

3 43K17 171121317142 Hà Thị Nhung 18/02/1999 ENG2011 IELTS PRE-INTERMEDIATE 1 3 20/12/2021 07h00

4 44K02.1 181121302134 Nguyễn Thị Huyền Trâm 06/09/2000 COM3003 Quản trị quan hệ khách hàng 3 23/12/2021 15h45

5 45K04.1 191121104117 Nguyễn Thị Bích Hiền 11/12/2001 ECO3003 Lý thuyết trò chơi và tư duy chiến lược 3 21/12/2021 09h15

6 45K07.1 191121407115 Nguyễn Song Nguyên 28/09/2001 SMT1008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 05/01/2022 13h30

7 45K14 191121514111 Lê Phan Hồng Khánh 21/01/2000 MIS3001 Cơ sở lập trình 3 .......... .....

8 46K04.1 201121104137 Hồ Nguyên Thiện 11/08/2002 ECO3001 Kinh tế vĩ mô nâng cao 3 08/01/2022 07h00

9 46K06.6 201121006632 Lê Thị Quỳnh Như 02/08/2001 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 09h15

10 46K18.1 201121018119 Phan Đại Nghĩa 25/10/2002 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 07h00

11 46K21.1 201121521116 Trần Khánh Huyền 18/10/2001 SMT1006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30/12/2021 07h00

12 47K01.1 211121601101 Nguyễn Thị Bình An 03/11/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 07h00

13 47K01.1 211121601103 Hồ Bảo Bảo 07/07/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 07h00

14 47K01.1 211121601112 Nguyễn Thị Thanh Hương 08/06/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 07h00

15 47K01.1 211121601117 Đàm Thị Lê Na 12/12/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 07h00

16 47K01.2 211121601202 Võ Lê Mai Anh 10/07/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 09h15

17 47K01.2 211121601208 Nguyễn Trúc Giang 15/09/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 09h15

18 47K01.2 211121601211 Hà Thúc Hoàn 05/06/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 07h00

19 47K01.2 211121601215 Sầm Ái Linh 07/10/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 09h15

20 47K01.2 211121601216 Lê Đức Minh 17/01/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 09h15

21 47K01.2 211121601228 Nguyễn Thị Phương 14/03/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 07h00

22 47K01.2 211121601234 Phan Quang Thiện 21/06/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 07h00

23 47K01.4 211121601403 Trương Tú Bình 16/10/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3 16/02/2022 07h00

24 47K01.4 211121601410 Ngô Thị Mỹ Hòa 16/10/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 09h15

25 47K01.5 211121601522 Bùi Huỳnh Thúy Loan 23/07/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 09h15

26 47K01.6 211121601659 Nguyễn Trung Việt 07/07/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 07h00

27 47K01.7 211121601746 Đặng Bảo Anh Thư 02/07/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 07h00

28 47K02.1 211121302136 Nguyễn Ngọc Thuỳ 07/12/2002 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 15/02/2022 07h00
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29 47K02.2 211121302209 Trương Thị Quỳnh Giao 12/09/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 09h15

30 47K02.2 211121302209 Trương Thị Quỳnh Giao 12/09/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 07h00

31 47K02.3 211121302303 Đồng Phước Công 11/04/2003 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 15/02/2022 07h00

32 47K02.3 211121302306 Lê Thị Thùy Dung 13/06/2003 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 18/02/2022 07h00

33 47K02.3 211121302346 Huỳnh Thị Ánh Tuyết 06/04/2003 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 15/02/2022 07h00

34 47K03.1 211121703120 Châu Trần Phi Long 16/11/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 09h15

35 47K03.1 211121703120 Châu Trần Phi Long 16/11/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3 16/02/2022 07h00

36 47K03.2 211121703207 Hồ Thị Kiều Diểm 27/05/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 09h15

37 47K03.2 211121703244 Nguyễn Mai Kiều Oanh 12/06/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 09h15

38 47K03.2 211121703247 Lê Thị Minh Phương 18/04/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 09h15

39 47K04 211121104107 Lương Thị Loan Linh 24/10/2003 MGT1001 Kinh tế vi mô 3 11/02/2022 07h00

40 47K05 211121505101 Lê Mai Anh 15/06/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 09h15

41 47K05 211121505114 Lê Đăng Minh 13/10/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3 16/02/2022 07h00

42 47K05 211121505114 Lê Đăng Minh 13/10/2003 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 18/02/2022 09h15

43 47K06.1 211121006105 Trương Hoàng Duy 28/05/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 09h15

44 47K06.1 211121006105 Trương Hoàng Duy 28/05/2003 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 15/02/2022 09h15

45 47K06.1 211121006139 Lê Thị Hoài Thương 30/11/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 09h15

46 47K06.1 211121006141 Nguyễn Đoàn Mai Trân 19/05/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 07h00

47 47K06.2 211121006222 Nguyễn Thị Lan 27/06/2003 ENGELE1 English Elementary 1 3 17/02/2022 15h45

48 47K06.2 211121006236 Đỗ Thị Lan Nhi 12/10/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 07h00

49 47K06.2 211121006250 Huỳnh Thị Ngọc Trang 21/05/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 07h00

50 47K06.3 211121006313 Nguyễn Thị Thu Hà 19/10/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 07h00

51 47K06.3 211121006331 Trần Thị Ly Na 07/01/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 09h15

52 47K06.3 211121006331 Trần Thị Ly Na 07/01/2003 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 15/02/2022 09h15

53 47K06.3 211121006331 Trần Thị Ly Na 07/01/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3 16/02/2022 09h15

54 47K06.3 211121006331 Trần Thị Ly Na 07/01/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 07h00

55 47K06.3 211121006331 Trần Thị Ly Na 07/01/2003 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 18/02/2022 07h00

56 47K06.3 211121006343 Ngụy Thị Thảo 30/07/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3 16/02/2022 09h15

57 47K06.4 211121006409 Nguyễn Thị Ngọc Dung 29/11/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 07h00

58 47K06.4 211121006413 Nguyễn Thị Ngọc Hạ 06/03/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 07h00
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59 47K06.4 211121006416 Nguyễn Thị Hiếu 24/06/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 09h15

60 47K06.4 211121006416 Nguyễn Thị Hiếu 24/06/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 07h00

61 47K06.4 211121006424 Nguyễn Thị Linh 11/09/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 09h15

62 47K06.4 211121006428 Trần Kiều Ly 11/02/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 09h15

63 47K06.4 211121006433 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 19/02/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 09h15

64 47K06.4 211121006439 Đoàn Thị Thảo Quyên 25/06/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 09h15

65 47K06.4 211121006442 Trần Vi Phương Thảo 11/08/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 07h00

66 47K06.4 211121006451 Võ Thị Thu Trinh 06/04/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 07h00

67 47K07.1 211121407123 Đào Ngọc Quý 10/01/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 09h15

68 47K07.1 211121407135 Võ Dương Ngọc Trâm 07/05/2003 MGT1001 Kinh tế vi mô 3 11/02/2022 07h00

69 47K07.1 211121407144 Trương Lê Thị Yên 17/01/2003 ENGELE1 English Elementary 1 3 17/02/2022 13h30

70 47K08.1 211124008103 Nguyễn Thị Hương Giang 11/02/2003 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 18/02/2022 07h00

71 47K08.1 211124008133 Nguyễn Huỳnh Thị Kim Thu 31/10/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 07h00

72 47K08.1 211124008133 Nguyễn Huỳnh Thị Kim Thu 31/10/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 07h00

73 47K08.2 211124008218 Nguyễn Thị Kim Liên 05/01/2003 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 18/02/2022 09h15

74 47K08.2 211124008225 Tạ Đình Trần Nguyên 12/07/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 07h00

75 47K08.2 211124008225 Tạ Đình Trần Nguyên 12/07/2003 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 18/02/2022 09h15

76 47K08.2 211124008230 Nguyễn Thục Quyên 22/11/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 07h00

77 47K08.2 211124008236 Trương Nguyễn Công Thiện 21/05/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 09h15

78 47K08.3 211124008305 Đặng Chí Cường 13/08/2003 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 18/02/2022 09h15

79 47K09 211121209109 Trần Tiểu Hùng 08/09/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 09h15

80 47K09 211121209113 Phạm Thanh Minh 23/01/2003 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 15/02/2022 09h15

81 47K12 211123012120 Nguyễn Minh Hoàng 26/04/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 13h30

82 47K12 211123012133 Trần Nguyễn Trà My 17/04/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 13h30

83 47K12 211123012135 Phan Thị Xuân Ngân 03/04/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 13h30

84 47K13.1 211120913168 Nguyễn Thị Ngọc Vân 29/05/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 09h15

85 47K13.2 211120913210 Huỳnh Ngọc Hàn Giang 19/10/2002 SMT1005 Triết học Mác - Lênin 3 14/02/2022 13h30

86 47K13.2 211120913211 Nguyễn Dương Ngọc Hân 18/11/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 09h15

87 47K14 211121514119 Nguyễn Văn Hiếu 29/06/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 13h30

88 47K14 211121514140 Võ Lê Anh Nhật 01/10/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 13h30
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89 47K14 211121514165 Trần Huy Hải Việt 24/01/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 09h15

90 47K15.1 211122015104 Võ Mai Chi 12/10/2003 MGT1001 Kinh tế vi mô 3 11/02/2022 07h00

91 47K15.1 211122015108 Võ Xuân Duyên 04/11/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 07h00

92 47K15.1 211122015109 Huỳnh Thanh Giang 17/11/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 07h00

93 47K15.1 211122015112 Hoàng Thu Hà 20/09/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 07h00

94 47K15.1 211122015113 Tô Thị Thúy Hiền 11/01/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 13h30

95 47K15.1 211122015125 Trần Lương Phương Nguyên 17/10/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 07h00

96 47K15.1 211122015138 Huỳnh Thị Cẩm Tú 24/11/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 13h30

97 47K15.1 211122015139 Trần Phương Uyên 18/11/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 07h00

98 47K15.3 211122015325 Nguyễn Thị Mỹ Lợi 06/11/2003 MGT1001 Kinh tế vi mô 3 11/02/2022 09h15

99 47K15.3 211122015348 Lê Thị Diệu Tâm 20/12/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 13h30

100 47K17 211121317110 Dương Thị Tú Hường 08/03/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 13h30

101 47K17 211121317122 Nguyễn Thảo Ly 06/06/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 13h30

102 47K17 211121317145 Sầm Ngọc Sơn 13/10/2003 ENGELE1 English Elementary 1 3 17/02/2022 13h30

103 47K17 211121317150 Lê Nguyễn Đan Thanh 10/10/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 13h30

104 47K17 211121317152 Lê Nguyễn Như Thảo 21/06/2003 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 15/02/2022 07h00

105 47K17 211121317170 Nguyễn Thị Phương Vy 20/12/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 13h30

106 47K18.1 211121018101 Hoàng Hữu Thiên Ân 29/11/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3 16/02/2022 07h00

107 47K18.1 211121018102 Võ Minh Anh 20/08/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 13h30

108 47K18.1 211121018119 Trần Phương Nam 25/10/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 13h30

109 47K18.1 211121018120 Nguyễn Quỳnh Nga 27/10/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 13h30

110 47K18.2 211121018242 Huỳnh Đức Tâm 01/05/2003 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 15/02/2022 13h30

111 47K18.2 211121018254 Nguyễn Thục Uyên 20/11/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 13h30

112 47K18.3 211121018304 Trịnh Trâm Anh 03/02/2002 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 13h30

113 47K18.3 211121018315 Lê Nguyễn Nhật Hào 14/04/2003 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 18/02/2022 07h00

114 47K18.3 211121018327 Hoàng Nguyễn Nguyệt Minh 10/05/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3 16/02/2022 13h30

115 47K18.3 211121018327 Hoàng Nguyễn Nguyệt Minh 10/05/2003 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 18/02/2022 07h00

116 47K18.3 211121018328 Mai Thị Diễm My 07/06/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 13h30

117 47K18.3 211121018340 Nguyễn Thiện Tâm 02/01/2003 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 18/02/2022 07h00

118 47K19 211120919104 Lê Thị Hồng Anh 16/04/2003 ENGELE1 English Elementary 1 3 17/02/2022 15h45
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119 47K19 211120919154 Đặng Văn Thành 14/07/2003 ENGELE1 English Elementary 1 3 17/02/2022 13h30

120 47K20 211121120107 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 12/02/2003 MGT1001 Kinh tế vi mô 3 11/02/2022 09h15

121 47K20 211121120120 Nguyễn Nhật Hoàng 24/11/2003 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 15/02/2022 07h00

122 47K20 211121120120 Nguyễn Nhật Hoàng 24/11/2003 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 18/02/2022 07h00

123 47K20 211121120123 Phan Nhật Huy 06/10/2003 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 15/02/2022 09h15

124 47K20 211121120128 Lê Minh Khánh 14/05/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 13h30

125 47K20 211121120150 Lê Hoàng Ý Nhi 07/08/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 13h30

126 47K21.1 211121521152 Hồ Thị Thanh Vân 29/08/2003 MIS3002 Mạng và truyền thông 3 .......... .....

127 47K21.2 211121521222 Châu Thị Khánh Linh 08/09/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 09h15

128 47K21.2 211121521225 Lê Trương Thảo Ly 27/10/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 09h15

129 47K21.2 211121521252 Nguyễn Thị Tuyết 18/04/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 09h15

130 47K22.2 211124022206 Cao Phạm Thủy Chi 11/12/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 13h30

131 47K22.2 211124022226 Hoàng Quỳnh Nhật Linh 26/09/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 13h30

132 47K22.2 211124022258 Đinh Quốc Việt 25/06/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3 16/02/2022 07h00

133 47K22.3 211124022359 Đặng Khải Vy 23/10/2003 ENGELE1 English Elementary 1 3 17/02/2022 15h45

134 47K23.3 211121723313 Nguyễn Quang Huy 07/08/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3 16/02/2022 09h15

135 47K23.3 211121723316 Nguyễn Thành Long 13/07/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3 16/02/2022 09h15

136 47K25.1 211121325110 Lê Ngô Thanh Hải 11/12/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 07h00

137 47K25.1 211121325120 Lê Thị Vân Lam 28/03/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 07h00

138 47K25.1 211121325145 Đặng Thị Phương Uyên 18/07/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 07h00

139 47K25.2 211121325240 Phạm Thị Thu Phượng 24/10/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 15h45

140 47K25.2 211121325246 Đặng Thị Kim Thảo 08/03/2003 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 15/02/2022 09h15

141 47K25.2 211121325258 Phạm Thị Trinh 20/07/2003 MGT1001 Kinh tế vi mô 3 11/02/2022 13h30

142 47K25.3 211121325301 Nguyễn Viết Hoài An 25/08/2003 MGT1001 Kinh tế vi mô 3 11/02/2022 13h30

143 47K25.3 211121325317 Phan Hùng Hưng 03/05/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 15h45

144 47K25.3 211121325317 Phan Hùng Hưng 03/05/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 09h15

145 47K25.3 211121325321 Hoàng Thị Thanh Lịch 28/02/2003 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 15/02/2022 07h00

146 47K25.3 211121325322 Phạm Thị Mai Linh 03/06/2003 MGT1001 Kinh tế vi mô 3 11/02/2022 13h30

147 47K25.3 211121325322 Phạm Thị Mai Linh 03/06/2003 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 15/02/2022 07h00

148 47K25.3 211121325322 Phạm Thị Mai Linh 03/06/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 09h15
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149 47K25.3 211121325322 Phạm Thị Mai Linh 03/06/2003 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 18/02/2022 13h30

150 47K25.3 211121325343 Võ Văn Tân 08/10/2003 MGT1001 Kinh tế vi mô 3 11/02/2022 13h30

151 47K25.3 211121325357 Lê Thị Quỳnh Trang 12/03/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 15h45

152 47K25.3 211121325363 Tô Hương Vỹ 04/11/2003 ENGELE1 English Elementary 1 3 17/02/2022 13h30

153 47K26 211121726107 Trần Thị Linh Chi 02/09/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 13h30

154 47K26 211121726110 Nguyễn Trần Khánh Duyên 22/01/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 13h30

155 47K26 211121726114 Nguyễn Phượng Hằng 01/02/2003 MGT1001 Kinh tế vi mô 3 11/02/2022 13h30

156 47K27 211121927112 Trần Thị Ngọc Hân 04/03/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 09h15

157 47K27 211121927133 Đặng Thị Thành 28/04/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 09h15

158 47K28.1 211123028136 Hà Thị Thảo 29/08/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 07h00

159 47K28.2 211123028239 Trần Thị Thu 13/03/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 09h15

160 47K28.2 211123028251 Phạm Thị Thu Vân 29/07/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 15h45

161 47K29.1 211124029124 Mai Thị Thuỷ Ngân 24/08/2003 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 15/02/2022 07h00

162 47K29.1 211124029124 Mai Thị Thuỷ Ngân 24/08/2003 ENGELE1 English Elementary 1 3 17/02/2022 13h30

163 47K29.2 211124029216 Mai Nhật Kha 13/06/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 15h45

164 47K30 211121330124 Võ Ngọc Toàn Khoa 26/09/2003 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 18/02/2022 07h00

165 47K30 211121330142 Nguyễn Phước Định Gia Quý 30/04/2003 ENG2015 English Communication 1 3 16/02/2022 15h45

166 47K30 211121330157 Võ Thị Viết Trinh 18/01/2003 MGT1001 Kinh tế vi mô 3 11/02/2022 13h30

167 47K31.1 211123031103 Trần Thị Trân Châu 06/12/2003 MGT1002 Quản trị học 3 10/02/2022 07h00

168 47K31.3 211123031312 Lê Thị Như Hải 07/10/2003 MKT2001 Marketing căn bản 3 14/02/2022 15h45

169 47K32.1 211121132125 Nguyễn Thị Khánh Ly 24/04/2003 MGT1001 Kinh tế vi mô 3 11/02/2022 13h30

170 47K32.1 211121132135 Trần Nguyễn Yến Nhi 02/02/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 09h15

171 47K32.1 211121132148 Lương Thị Khánh Thiện 19/09/2003 MGT1001 Kinh tế vi mô 3 11/02/2022 13h30

172 47K32.1 211121132148 Lương Thị Khánh Thiện 19/09/2003 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 15/02/2022 13h30

173 47K32.1 211121132148 Lương Thị Khánh Thiện 19/09/2003 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3 16/02/2022 13h30

174 47K32.1 211121132148 Lương Thị Khánh Thiện 19/09/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 09h15

175 47K32.1 211121132148 Lương Thị Khánh Thiện 19/09/2003 ENGELE1 English Elementary 1 3 17/02/2022 13h30

176 47K32.1 211121132148 Lương Thị Khánh Thiện 19/09/2003 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 18/02/2022 13h30

177 47K32.1 211121132149 Nguyễn Đức Thịnh 02/12/2002 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 09h15

178 47K32.1 211121132150 Nguyễn Thị Anh Thư 02/11/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 09h15
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179 47K32.1 211121132156 Phạm Thị Linh Trang 11/10/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 09h15

180 47K32.2 211121132217 Nguyễn Thị Minh Huệ 22/03/2003 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 15/02/2022 09h15

181 47K32.2 211121132217 Nguyễn Thị Minh Huệ 22/03/2003 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 18/02/2022 13h30

182 47K32.2 211121132228 Trần Thị Mỹ Na 25/05/2003 MIS1002 Tin học ứng dụng trong quản lý 3 17/02/2022 09h15

183 47KQT 211129201105 Bùi Hồ Cát Nhân 14/02/2003 ENG3010 Business English 3 19/01/2022 07h00
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